
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 

Số: 3181/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 6 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách tăng, giảm và hỗ trợ mai táng phí  

cho các đối tƣợng bảo trợ xã hội tháng 6 năm 2024 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ về việc quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định ban hành mức chuẩn trợ giúp xã hội và mức trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành 

phố tại Tờ trình số 305/TTr-LĐTBXH ngày 14 tháng 6 năm 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách tăng, giảm và hỗ trợ mai táng phí các đối tượng 

bảo trợ xã hội (BTXH) tháng 6 năm 2024 trên địa bàn thành phố theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể: 

 - Tổng số đối tượng BTXH tháng 5/2024 là 10.298 người. 

 - Tổng số đối tượng BTXH tháng 6/2024 là 10.306 người, trong đó: 

     + Số đối tượng BTXH do tăng mới tháng 6/2024 là 122 người. 

     + Số đối tượng BTXH giảm do chết, chuyển đi, điều chỉnh chế độ 

TCXH... của tháng 6/2024 là 114 người. 

 - Hỗ trợ kinh phí mai táng BTXH cho 56 đối tượng  

(có danh sách tăng, giảm và danh sách mai táng phí kèm theo). 

Điều 2.  

- Giao Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố tổng hợp và báo 

cáo danh sách tăng, giảm các đối tượng bảo trợ xã hội tháng 6/2024 trên địa bàn 

thành phố. 

- Giao các đơn vị dịch vụ chi trả tiếp nhận và phản hồi thông tin về sự thay 

đổi chế độ trợ cấp xã hội của các đối tượng bảo trợ xã hội. 

- Giao Ủy ban nhân dân các phường, xã cập nhật danh sách đối tượng trợ 

giúp xã hội hàng tháng; kịp thời làm thủ tục đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định hưởng chế độ cho các đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện thụ hưởng; 
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cắt giảm kịp thời khi đối tượng từ trần, chuyển đi địa phương khác hoặc điều chỉnh 

mức trợ cấp theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Định, 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.  

 
 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- CT và các PCT UBND TP; 

- Bưu điện thành phố; 

- Ngân hàng Vietinbank – CN Phú Tài; 

- VP (LĐ+C2);  

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phƣơng Nam 
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    DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

ĐƢỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ MAI TÁNG 

   

    Tháng 4/2024    

                   

Stt Họ và tên đối 
Năm sinh 

Loại đối tƣợng Phƣờng, xã Thời gian Thời gian Chứng Ngày chứng 

Họ và tên 

ngƣời Năm Số tiền 

  
tƣợng 

Nam Nữ     
cắt hƣởng từ trần tử số tử tổ chức mai 

táng 

sinh 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Nguyễn Văn 

Sắt 
17/07/1992   Người khuyết tật nặng  Đống Đa 02/05/2024 26/4/2024 80 08/5/2024 

Nguyễn Thị 

Mỹ Tho 

 

2000 
7.200.000 

2 
Nguyễn Văn 

Huệ 
    /  /1967 Người khuyết tật nặng  Trần Phú 01/06/2024 17/5/2024 25 18/5/2024 

Nguyễn Thị 

Tuyết Băng 

 

1999 
7.200.000 

3 
Nguyễn Thị 

Dùm 
  10/02/1934 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Bùi Thị Xuân 02/05/2024 24/4/2024 32 06/5/2024 
Nguyễn Tấn 

Vinh 

 

1972 
7.200.000 

4 
Nguyễn Thị 

Quẫn 
  10/02/1927 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Quang 

Diệu 
01/05/2024 06/4/2024 33 09/4/2024 

Phạm Thị 

Hiều 

 

1994 
7.200.000 

5 Lê Thị Mười   14/06/1920 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Bình 02/05/2024 30/4/2024 56 7/5/2024 
Trương Đình 

Lẹ 

 

1979 
7.200.000 

6 Trần Thị Sáu   16/05/1927 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Bình 02/05/2024 18/4/2024 58 13/5/2024 
Nguyễn Thị 

Mỹ Oanh 

 

1998 
7.200.000 

7 
Đỗ Văn 

Trọng 
27/02/1932   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Phú 02/05/2024 14/3/2024 37 18/3/2027 Đỗ Văn Danh 1975 7.200.000 

8 Tô Thị Chai   15/10/1936 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Phú 01/06/2024 02/5/2024 51 07/5/2024 Võ Mạnh Tới 
 

1967 
7.200.000 

9 
Trần Thị 

Thảng 
  20/08/1929 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Đống Đa 01/06/2024 12/5/2024 89 20/5/2024 
Phạm Đình 

Danh 

 

1969 
7.200.000 

10 
Trương 

Thành 
10/04/1931   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Đống Đa 01/06/2024 09/5/2024 86 13/5/2024 
Trương Thị 

Mỹ Huyền 

 

2005 
7.200.000 

11 Bùi Văn Lục 18/08/1932   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Đống Đa 01/06/2024 03/5/2024 74 03/5/2024 
Nguyễn Thị 

Tường Vi 

 

1981 
7.200.000 

12 Cao Đình Thể   28/04/1935 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Thị Nại 01/06/2024 26/5/2024 29 27/5/2024 
Cao Đình 

Lương 
1966 7.200.000 

13 Trần Thị Tần   05/05/1925 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Lê Lợi 02/05/2024 20/4/2024 32 03/5/2024 
Võ Ngọc 

Thạch 
1979 7.200.000 
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14 Đồng Quý 20/04/1936   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Lê Lợi 02/05/2024 30/4/2024 33 10/5/2024 
Đồng Thị 

Kim Hồng 

 

1976 
7.200.000 

15 Lê Hữu Chí   /  /1921   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Lý Thường 

Kiệt 
01/06/2024 11/5/2024 12 21/5/2024 Bùi Thị Loan 

 

1969 
7.200.000 

16 Âu Thị Phước   20/07/1930 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Lý Thường 

Kiệt 
01/06/2024 07/5/2024 11 10/5/2024 Lê Văn Hùng 

 

1958 
7.200.000 

17 
Trần Khắc 

Minh 
03/07/1930   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Hải Cảng 01/06/2024 06/5/2024 40 07/5/2024 
Trần Văn 

Thông 

 

1950 
7.200.000 

18 Võ Thị Kéo   10/07/1928 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Phú 01/06/2024 04/5/2024 21 08/5/2024 
Trương Ngọc 

Minh 

 

1964 
7.200.000 

19 Võ Thị Ngọc     /  /1918 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nguyễn Văn 

Cừ 
01/05/2024 09/5/2024 35 23/5/2024 Nguyễn Dư 1965 7.200.000 

20 Nguyễn Đức 02/01/1929   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Ghềnh Ráng 01/06/2024 09/5/2024 23 10/5/2024 
Nguyễn Tấn 

Thủy 

 

1977 
7.200.000 

21 Đinh Lý 13/08/1933   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Ghềnh Ráng 01/05/2024 22/4/2024 21 23/4/2024 Đinh Sâm 
 

1965 
7.200.000 

22 
Nguyễn Thị 

Hoa 
  02/04/1937 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Đống Đa 01/06/2024 01/5/2024 72 02/5/2024 
Thái Văn 

Đang 

 

1964 
7.200.000 

23 Lê Thị Lan   10/08/1984 Người khuyết tật nặng  Hải Cảng 02/05/2024 20/4/2024 39 03/5/2024 Lê Ngọc Hà 
 

1966 
7.200.000 

24 Ngô Thị Phú   15/07/1937 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Phú 01/06/2024 07/5/2024 54 13/5/2024 
Nguyễn Đức 

Hiền 

 

1973 
7.200.000 

25 
Trần Thị 

Bông 
  02/08/1937 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Bùi Thị Xuân 01/06/2024 11/5/2024 35 13/5/25024 
Phan Văn 

Tranh 

 

1971 
7.200.000 

26 
Trần Thị Thu 

Nga 
  10/12/1937 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Ngô Mây 01/06/2024 04/5/2024 46 04/5/2024 Lê Thị Diện 
 

1989 
7.200.000 

27 Phạm Năng 01/04/1938   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Bùi Thị Xuân 01/06/2024 06/5/2024 31 06/5/2024 Phạm Hiền 
 

1985 
7.200.000 

28 Đặng Thị Lự   07/08/1938 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Quang 

Diệu 
01/03/2024 11/02/2024 16 20/02/2024 

Nguyễn 

Thành Đô 
1966 7.200.000 

29 
Đặng Văn 

Toàn 
19/09/1945   

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Hải Cảng 02/05/2024 30/4/2024 41 14/5/2024 Phạm Thị Lan 

 

1959 
7.200.000 
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30 
Phan Thị 

Hồng 
  08/07/1939 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Hải Cảng 02/05/2024 30/4/2024 36 02/5/2024 
Trần Văn 

Thanh 

 

1978 
7.200.000 

31 
Nguyễn Văn 

Thái 
02/05/1951   

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Lê Lợi 01/06/2024 09/5/2024 35 23/5/2024 

Nguyễn 

Thành Chung 

 

1983 
7.200.000 

32 
Nguyễn Xuân 

Dũng 
06/09/1969   Người khuyết tật nặng  Thị Nại 02/03/2024 07/02/2024 15 07/02/2024 Võ Thị Hiếu 

 

1969 
7.200.000 

33 
Huỳnh Công 

An 
03/05/1940   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nguyễn Văn 

Cừ 
01/04/2024 26/3/2024 15 15/4/2024 

Huỳnh Thị 

Sen 

 

1975 
7.200.000 

34 Võ Thị Khá   15/10/1940 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Bình 01/05/2024 09/12/2023 54 02/5/2024 
Trần Ngọc 

Hồi 

 

1969 
7.200.000 

35 
Nguyễn Văn 

Chử 
30/10/1940   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Quang 

Diệu 
01/05/2024 12/4/2024 38 22/4/2024 

Nguyễn Thị 

Trường Thọ 
1977 7.200.000 

36 Lê Thị Thật   01/01/1944 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Đống Đa 01/06/2024 07/5/2024 79 08/5/2024 

Nguyễn Thị 

Hiểu 

 

1968 
7.200.000 

37 
Trần Thị 

Sương 
  05/10/1960 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Đống Đa 01/06/2024 06/5/2024 78 07/5/2024 

Nguyễn Thị 

Thanh Vân 

 

1971 
7.200.000 

38 
Võ Thị Thanh 

Tú 
  05/05/1942 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Nhơn Bình 01/05/2024 15/4/2024 44 17/4/2024 

Hà Văn 

Cường 

 

1972 
7.200.000 

39 Lý Văn Nay 02/04/1942   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Quang Trung 01/05/2024 09/4/2024 40 19/4/2024 
Lý Thanh 

Tùng 

 

1978 
7.200.000 

40 
Nguyễn Thị 

Thanh 
  23/12/1948 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Quang Trung 01/05/2024 24/4/2024 44 24/4/2024 

Huỳnh Văn 

Lý 

 

1974 
7.200.000 

41 Trần Văn Tân 06/04/1947   
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Nhơn Bình 02/05/2024 17/4/2024 62 16/5/2024 

Trần Thanh 

Tuấn 

 

1982 
7.200.000 

42 
Phùng Thị 

Đức 
  08/03/1943 

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Nhơn Bình 01/06/2024 12/5/2024 61 15/5/2024 
Trương Đình 

Minh 

 

1968 
7.200.000 

43 
Nguyễn Thị 

Phán 
  25/08/1931 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Bùi Thị Xuân 01/06/2024 08/5/2024 34 13/5/2024 

Nguyễn Ngọc 

Sương 

 

1975 
7.200.000 

44 Lê Phước Sử 01/06/1964   Người khuyết tật nặng  Quang Trung 01/06/2024 01/5/2024 46 02/5/2024 
Lê Thị Kim 

Phụng 

 

1993 
7.200.000 

45 
Nguyễn 

Nghĩa Hùng 
20/07/1960   

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Hải Cảng 01/06/2024 22/5/2024 45 29/5/224 

Nguyễn 

Hoàng Nhân 

 

1989 
7.200.000 

46 
Nguyễn Thị 

Thu 
  28/07/1957 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Bùi Thị Xuân 01/06/2024 01/5/2024  30 03/5/2024 

Nguyễn Văn 

Hiếu 

 

1982 
7.200.000 

47 
Nguyễn Thị 

Gái 
  01/01/1960 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Nhơn Lý 01/06/2024 14/5/2024 24 14/5/2024 

Nguyễn Văn 

Trung 

 

1985 
7.200.000 

48 
Nguyễn Thị 

Liên 
  16/05/1938 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

 Lê Hồng 

Phong 
01/06/2024 10/5/2024 33 16/5/2024 

Nguyễn Thị 

Minh Trang 

 

1972 
7.200.000 

49 Lê Lâm 30/09/1933   
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Nhơn Phú 01/05/2024 24/4/2024 50 25/4/2024 Lê Thị Phin 

 

1956 
7.200.000 

50 
Trương Nữ 

Bích Lê 
  29/04/1975 Người khuyết tật nặng  Ngô Mây 02/05/2024 28/4/2024 44 03/5/2024 Lê Quốc Điệp 

 

1978 
7.200.000 
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51 
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy 
  16/01/1953 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Bùi Thị Xuân 01/06/2024 13/5/2024 36 14/5/2024 

Nguyễn Thị 

Thanh Ngân 

 

1987 
7.200.000 

52 Đỗ Thị Tất   16/03/1953 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 

 Trần Quang 

Diệu 
01/06/2024 04/5/2024 40 09/5/2024 

Nguyễn Thị 

Phượng 

 

1976 
7.200.000 

53 
Nguyễn Đình 

Phiếm 
01/02/1944   

Người từ đủ 80 tuổi trở lên không có 

lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 

hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng 

 Trần Phú 02/05/2024 23/4/2024 10 23/4/2024 Trần Thị Dư 
 

1951 
7.200.000 

54 Võ Lễ 10/03/1950   
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
 Phước Mỹ 01/05/2024 17/4/2024 13 13/5/2024 Võ Văn Tâm 

 

1975 
7.200.000 

55 Lê Đức Khâm 15/11/1963   
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
 Hải Cảng 02/05/2024 05/4/2024 31 05/4/2024 

Nguyễn Thị 

Kim Lan 

 

1962 
7.200.000 

56 
Nguyễn Thị 

Hoa 
  06/12/1930 

Các đối tượng khác theo quy định của 

Chính phủ. 
 Trần Phú 01/01/2024 13/4/2024 16 15/4/2024 

Phạm Thị Lệ 

Sương 

 

1967 
7.200.000 

  Tổng cộng                     403.200.000 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH NGƢỜI TỪ ĐỦ 80 TUỔI TRỞ LÊN ĐƢỢC HƢỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG 

(Đề nghị tăng 6/2024) 

STT 

Số 

hồ 

Số 

quyết 

Ngày 

quyết Họ và tên 

Năm sinh 

Chỗ ở hiện nay 

Thời gian tính truy lĩnh 

Số 

tháng 

đƣợc Số tiền Trợ cấp Thực chi Ghi chú 

  
sơ định định 

  Nam Nữ   Từ ngày Đến ngày 
truy 

lĩnh 

truy lĩnh tháng này tháng này 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 10295 2375 03/05/2024 
Đỗ Thị 

Chánh 
  07/07/1939 KV4 

phường Thị 

Nại 
01/02/2024 30/05/2024 4 1.440.000 360.000 1.800.000 

Việt Kiều 

Mỹ nhập 

khẩu về 

VN từ ngày 

02/02/2024 

2 10296 2376 03/05/2024 Trần Thị Mùi   10/04/1944 KV4 

phường 

Nguyễn Văn 

Cừ 

01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

3 10297 2474 09/05/2024 
Nguyễn Thị 

Lý 
  20/04/1944 KV2 

phường Đống 

Đa 
01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

4 10298 2475 09/05/2024 
Nguyễn 

Hưng 
10/04/1944   KV1 

phường Đống 

Đa 
01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

5 10299 2476 09/05/2024 
Nguyễn Thị 

Nghè 
  05/05/1944 KV2 

phường Trần 

Phú 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

6 10300 2477 09/05/2024 Phan Thị Hới   30/04/1944 KV3 
phường Trần 

Phú 
01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

7 10301 2614 14/05/2024 
Nguyễn Văn 

Cầm 
05/05/1944   

thôn Mỹ 

Lợi 
xã Phước Mỹ 01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

8 10302 2615 14/05/2024 
Phan Văn 

Toại 
20/05/1944   

thôn Long 

Thành 
xã Phước Mỹ 01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

9 10303 2616 14/05/2024 
Trần Thị 

Hương 
  10/05/1944 KV2 

phường Trần 

Phú 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

10 10304 2627 15/05/2024 
Đỗ Đình 

Hiệp 
04/05/1944   KV5 

phường Nhơn 

Phú 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

11 10305 2625 15/05/2024 
Đặng Thị 

Mẫn 
  03/03/1944 KV5 

phường Lê 

Hồng Phong 
01/03/2024 30/05/2024 3 1.080.000 360.000 1.440.000   

12 10306 2669 20/05/2024 
Trần Đình 

Liêm 
05/05/1944   KV2 phường Lê Lợi 01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

13 10307 2670 20/05/2024 
Trần Ngọc 

Châu 
02/02/1944   

Thôn 

Đông 
xã Nhơn Châu 01/02/2024 30/05/2024 4 1.440.000 360.000 1.800.000   

14 10308 2671 20/05/2024 Diệp Thị Mai   04/04/1944 KV1 
phường Hải 

Cảng 
01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

15 10309 2672 20/05/2024 
Lê Ngọc 

Hoàng 
04/05/1944   KV6 

phường Hải 

Cảng 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

16 10310 2673 20/05/2024 Trịnh Chín 09/05/1944   KV11 
phường Hải 

Cảng 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

17 10311 2733 22/05/2024 
Nguyễn 

Thông 
08/05/1944   KV4 

phường Quang 

Trung 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   
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18 10312 2734 22/05/2024 
Nguyễn Thị 

Châu 
  20/04/1944 KV1 

phường Quang 

Trung 
01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

19 10313 2735 22/05/2024 
Đoàn Thị 

Lương 
  08/04/1942 KV2 

phường Quang 

Trung 
01/04/2022 30/05/2024 26 9.360.000 360.000 9.720.000   

20 10314 2736 22/05/2024 
Lương Thị 

Xứng 
  12/03/1944 KV4 

phường Quang 

Trung 
01/03/2024 30/05/2024 3 1.080.000 360.000 1.440.000   

21 10315 2737 22/05/2024 
Trịnh Thị 

Mai 
  20/05/1944 KV5 

phường Thị 

Nại 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

22 10316 2738 22/05/2024 
Nguyễn Thị 

Cúc 
  02/05/1944 KV6 

phường 

Nguyễn Văn 

Cừ 

01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

23 10317 2739 22/05/2024 
Phạm Thị 

Thân 
  02/03/1944 KV5 

phường Trần 

Quang Diệu 
01/03/2024 30/05/2024 3 1.080.000 360.000 1.440.000   

24 10318 2740 22/05/2024 Lê Thị Vân   10/05/1944 KV2 
phường Trần 

Quang Diệu 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

25 10319 2741 22/05/2024 Vũ Đình Lợi 19/05/1944   KV5 
phường Trần 

Quang Diệu 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

26 10320 2768 23/05/2024 
Phạm Thị 

Nghệ 
  17/05/1944 

thôn Lý 

Hòa 
xã Nhơn Lý 01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

27 10321 2769 23/05/2024 Võ Thị Năm   05/05/1944 
thôn Lý 

Lương 
xã Nhơn Lý 01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

28 10322 2770 23/05/2024 
Nguyễn Thị 

Lộc 
  10/05/1944 KV5 

phường Trần 

Hưng Đạo 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

29 10323 2771 23/05/2024 
Trần Thị 

Hữu 
  12/05/1944 KV2 

phường Đống 

Đa 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

30 10324 2772 23/05/2024 Lê Xê 24/04/1944   KV9 
phường Đống 

Đa 
01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

31 10325 2773 23/05/2024 
Trương Thị 

Bích Hường 
  20/05/1944 KV4 

phường Lê 

Hồng Phong 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

32 10326 2881 29/05/2024 
Phan Thị 

Phởn 
  30/04/1944 

thôn Hải 

Đông 
xã Nhơn Hải 01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

33 10327 2882 29/05/2024 
Lê Thị Thu 

Ba 
  15/11/1943 KV3 

phường Lê 

Hồng Phong 
01/11/2023 30/05/2024 7 2.520.000 360.000 2.880.000   

34 10328 2883 29/05/2024 Lê Thị Ba   04/05/1944 KV4 
phường Bùi 

Thị Xuân 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

35 10329 2884 29/05/2024 Lê Văn Châu 15/05/1944   KV7 
phường Bùi 

Thị Xuân 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

36 10330 2885 29/05/2024 Ngô Thị Cúc   20/04/1944 KV3 
phường Bùi 

Thị Xuân 
01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

37 10331 2886 29/05/2024 
Nguyễn Thị 

Đạm 
  26/05/1944 KV2 

phường Bùi 

Thị Xuân 
01/05/2024 30/05/2024 1 360.000 360.000 720.000   

38 10332 2887 29/05/2024 
Nguyễn Thị 

Đước 
  16/04/1944 KV3 

phường Bùi 

Thị Xuân 
01/04/2024 30/05/2024 2 720.000 360.000 1.080.000   

39 10333 2888 29/05/2024 Mai Thị Mùi   02/03/1944 KV1 
phường Bùi 

Thị Xuân 
01/03/2024 30/05/2024 3 1.080.000 360.000 1.440.000   

        Tổng cộng               33.840.000 14.040.000 47.880.000   
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 DANH SÁCH NGƢỜI TỪ ĐỦ 80 TUỔI TRỞ LÊN ĐANG HƢỞNG TRỢ CẤP 
 (Đề nghị báo giảm tháng 6/2024) 

STT Số QĐ Ngày QĐ Họ và tên Năm sinh 
Chỗ ở hiện nay 

Loại đối tƣợng Hệ số Mức Lý do ghi giảm 

        Nam Nữ   trợ cấp trợ cấp   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1123  05/03/2014 Nguyễn Thị Dùm   10/02/1934 KV3 phường Bùi Thị Xuân Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 24/4/2024 

2 3961  23/06/2016 Hồ Thị Bình   25/05/1936 KV2 phường Bùi Thị Xuân Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

3 5431  08/10/2012 Nguyễn Thị Cẩn   20/09/1932 KV7 phường Trần Quang Diệu Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 11/5/2024 

4 2754  24/06/2008 Lê Thị Mười   14/06/1920 KV6 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 30/4/2024 

5 5516  11/08/2011 Phạm Thị Trưng   12/06/1929 KV4 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 08/5/2024 

6 5532  11/08/2011 Nguyễn Thị Hoa   15/02/1927 KV5 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết tháng 5/2024 

7 5594  11/08/2011 Trần Thị Sáu   16/05/1927 KV8 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 18/4/2024 

8 2788  24/06/2008 Trần Thị Lắm   13/10/1922 KV6 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 15/5/2024 

9 530  07/02/2012 Đỗ Văn Trọng 27/02/1932   KV7 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 14/3/2024 

10 7274  10/10/2016 Tô Thị Chai   15/10/1936 KV4 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 02/5/2024 

11 6919  14/09/2011 Trần Thị Thảng   20/08/1929 KV6 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 12/5/2024 

12 6932  14/09/2011 Trương Thành 10/04/1931   KV7 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 09/5/2024 

13 4964  10/09/2012 Bùi Văn Lục 18/08/1932   KV1 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 03/5/2024 

14 1149  05/03/2014 Lê Thị Năm     /  /1934 KV4 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 23/5/2024 

15 1494  09/04/2015 Cao Đình Thể   28/04/1935 KV1 phường Thị Nại Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 26/5/2024 

16 7062  08/10/2014 Phạm Thị Rớt   10/08/1934 KV8 phường Lê Hồng Phong Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 28/4/2024 

17 2595  02/06/2010 Trần Thị Tần   05/05/1925 KV3 phường Lê Lợi Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 20/4/2024 

18 2886  13/05/2016 Đồng Quý 20/04/1936   KV1 phường Lê Lợi Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 30/4/2024 

19 5604  07/12/2010 Lê Hữu Chí   /  /1921   KV5 phường Lý Thường Kiệt Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 11/5/2024 

20 8361  04/11/2011 Âu Thị Phước   20/07/1930 KV4 phường Lý Thường Kiệt Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 07/5/2024 

21 6183  25/08/2014 Vũ Thị Dần     /  /1928 KV5 phường Lý Thường Kiệt Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 29/5/2024 

22 6947  14/09/2011 Trần Khắc Minh 03/07/1930   KV1 phường Hải Cảng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 06/5/2024 

23 7029  14/09/2011 Huỳnh Thâu 20/08/1930   KV8 phường Hải Cảng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 
Hường Tuất từ 

T3/2024 

24 5255  11/08/2011 Võ Thị Kéo   10/07/1928 KV4 phường Trần Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 04/5/2024 

25 646  02/02/2016 Nguyễn Văn Thừa   /  /1936   KV5 phường Trần Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 30/5/2024 

26 4436  12/07/2016 Trần Côn 03/06/1936   KV6 phường Trần Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết nagfy 08/5/2024 

27 3879  02/07/2008 Mai Kỳ Trân   /  /1918   KV2 phường Quang Trung Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 16/5/2024 

28 4871 11/08/2011 Nguyễn Đức 02/01/1929   KV4 phường Ghềnh Ráng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 09/5/2024 

29 344 17/01/2017 Trần Thị Hóa   01/01/1937 KV7 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 18/5/2024 

30 353 17/01/2017 Phạm Đình Khiêm 27/01/1937   KV7 phường Bùi Thị Xuân Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 
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31 2664 20/04/2017 Nguyễn Thị Hoa   02/04/1937 KV3 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 01/5/2024 

32 6124 21/08/2017 Ngô Thị Phú   15/07/1937 KV6 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 07/5/2024 

33 6238 22/08/2017 Trần Thị Bông   02/08/1937 KV5 phường Bùi Thị Xuân Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 11/5/2024 

34 10115 22/12/2017 Trần Thị Thu Nga   10/12/1937 KV2 phường Ngô Mây Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 04/5/2024 

35 390 19/01/2018 Bùi Thị Xuân   12/06/1936 KV1 phường Bùi Thị Xuân Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 28/5/2024 

36 2426 20/04/2018 Phạm Năng 01/04/1938   KV4 phường Bùi Thị Xuân Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 06/5/2024 

37 2855 11/05/2018 Nguyễn Thái Bình 10/04/1938   KV1 phường Nhơn Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 14/5/2024 

38 5709 19/08/2021 Trần Thị Hiệp   20/07/1941 KV7 phường Nguyễn Văn Cừ Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

39 2225 11/04/2019 Trần Thị Niên   30/01/1939 KV4 phường Quang Trung Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

40 3708 18/06/2019 Trần Thị Hương   05/06/1939 KV2 phường Đống Đa Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết nagfy 03/5/2024 

41 5366 22/08/2019 Bùi Thị Thìn   07/08/1939 KV4 phường Thị Nại Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 

Chuyển đến 

346/38/22 Phan Văn 

Trị, Phường 11, quận 

Bình Thạnh, TP Hồ 

CHí Minh 

42 5639 27/08/2019 Phan Thị Hồng   08/07/1939 KV8 phường Hải Cảng Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 30/4/2024 

43 5677 21/08/2020 Trương Thị Đường   20/06/1940 KV2 phường Quang Trung Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

44 6320 22/09/2020 Nguyễn Thị Nghi   01/08/1940 KV3 phường Lê Hồng Phong Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 11/01/2024 

45 6997 26/10/2020 Đoàn Thị Đát   10/07/1940 thôn Hải Đông xã Nhơn Hải Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

46 1661 30/03/2021 Võ Thị Ly   01/01/1941 KV2 phường Trần Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 24/5/2024 

47 4236 29/06/2022 Trần Thị Xuân   01/02/1928 KV5 phường Lê Lợi Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 20/01/2024 

48 1375 24/03/2023 Phùng Thị Đức   08/03/1943 KV2 phường Nhơn Bình Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 12/5/2024 

49 7388 16/08/2023 Lê Thị Chung   12/05/1943 thôn Thanh Long xã Phước Mỹ Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

50 1205 06/03/2024 Nguyễn Đình Phiếm 01/02/1944   KV4 phường Trần Phú Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên       1,00  360.000 Chết ngày 23/4/2024 

      Tổng cộng           18.000.000   
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

THÀNH PHỐ QUY NHƠN 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

DANH SÁCH ĐỐI TƢỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI ĐƢỢC HƢỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
  (Đề nghị tăng 6/2024)  

STT 

Số 

hồ 

sơ 

Số 

quyết 

Ngày 

quyết 
Họ và tên 

Năm sinh 
Chỗ ở hiện nay Loại đối tƣợng 

Hệ 

số 

trợ Mức Số tiền Số tiền Ghi chú 

    định định   Nam Nữ cấp trợ cấp truy lĩnh  thực lĩnh   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 7896 2377 03/05/2024 Đoàn Thị Liễu   20/10/1951 KV3 phường Thị Nại 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   

2 7897 2478 09/05/2024 Tô Hữu Khánh 06/02/1949   KV11 
phường Đống 

Đa 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   

3 7898 2479 09/05/2024 
Huỳnh Thị Kim 

Loan 
  02/05/1972 KV4A 

phường Đống 

Đa 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Nguyễn Thị 

Lê 

(23/6/1950) 

4 7899 2480 09/05/2024 Châu Thị Hầu   02/04/1959 KV9A 
phường Đống 

Đa 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 1.800.000 2.700.000   

5 7900 2481 09/05/2024 Đinh Thị Lo   26/04/1942 KV2 
phường Trần 

Hưng Đạo 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Đinh Thị 

Loan 

(22/7/1966) 

6 7901 2482 09/05/2024 
Nguyễn Thị 

Năm 
  03/04/1948 KV4 

phường Trần 

Hưng Đạo 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

7 3084 2471 09/05/2024 Ngô Thị Ý   01/10/1997 

thôn 

Hải 

Nam 

xã Nhơn Hải Người khuyết tật đặc biệt nặng 
    

2,0  
720.000 360.000 1.080.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

8 3085 2472 09/05/2024 Đoàn Thị Đát   10/07/1940 

thôn 

Hải 

Đông 

xã Nhơn Hải 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 1.080.000 1.980.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

9 3086 2473 09/05/2024 Đinh Thị Loan   22/07/1966 KV2 
phường Trần 

Hưng Đạo 
Người khuyết tật đặc biệt nặng 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

10 70 2594 10/05/2024 
Trương Văn 

Sơn 
15/07/1950   KV3 

phường Nhơn 

Phú 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 0 720.000   

11 3087 2606 14/05/2024 Lê Đức Bảo 18/05/1964   KV2 
phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 180.000 1.080.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

12 3088 2607 14/05/2024 
Nguyễn Văn 

Tám 
10/06/1964   KV6 

phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 0 720.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

13 3089 2608 14/05/2024 Trần Thị Hiệp   20/07/1941 KV7 
phường Nguyễn 

Văn Cừ 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

14 3090 2609 14/05/2024 
Nguyễn Lê Yến 

Nhi 
  01/02/2008 KV8 

phường Trần 

Hưng Đạo 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 0 540.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

15 7901 2610 14/05/2024 
Trần Thị Mỹ 

Vân 
  28/04/1963 KV1 

phường Trần 

Hưng Đạo 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 900.000 1.800.000   

16 7902 2611 14/05/2024 
Nguyễn Trần 

Liêm 
15/11/1987   KV1 

phường Trần 

Hưng Đạo 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000   
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17 7903 2612 14/05/2024 Bùi Văn Tâm 15/12/1972   KV4 phường Thị Nại Người khuyết tật nặng 
    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

18 7904 2613 14/05/2024 
Nguyễn Lưu 

Khánh Anh 
15/09/2014   KV3 

phường Nhơn 

Phú 
Người khuyết tật nặng là trẻ em 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

19 71 2640 17/05/2024 
Nguyễn Thị 

Mười 
  10/02/1970 KV11 

phường Đống 

Đa 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 0 540.000   

20 7905 2674 20/05/2024 Đặng Thị Nhân   20/04/1959 KV9 
phường Hải 

Cảng 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 900.000 1.800.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

21 7906 2675 20/05/2024 
Nguyễn Thành 

Công 
01/04/1963   KV4 

phường Ghềnh 

Ráng 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

22 7907 2676 20/05/2024 
Nguyễn Ngọc 

Tuấn 
17/08/1982   KV4 

phường Ghềnh 

Ráng 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

23 7908 2677 20/05/2024 
Nguyễn Thị 

Nga 
  02/11/1963 KV3 

phường Ghềnh 

Ráng 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Bùi Văn Nữ 

(26/11/1992) 

24 7909 2678 20/05/2024 
Nguyễn Minh 

Tuấn 
13/09/1980   KV1 phường Lê Lợi Người khuyết tật đặc biệt nặng 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000   

25 7910 2679 20/05/2024 Phạm Dũng 02/02/1955   KV6 phường Lê Lợi 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

26 7911 2680 20/05/2024 
Trần Thị Thu 

Mai 
  01/01/1950 KV4 phường Lê Lợi 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

27 7912 2681 20/05/2024 
Trần Thị Lệ 

Thu 
  07/09/1972 KV4 

phường Lý 

Thường Kiệt 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

28 7913 2682 20/05/2024 Phạm Thị Liên   07/02/1971 

thôn 

Long 

Thành 

xã Phước Mỹ Người khuyết tật nặng 
    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

29 7914 2683 20/05/2024 Vy Nam Sang 15/12/1951   

thôn 

Long 

Thành 

xã Phước Mỹ 
Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

30 7915 2684 20/05/2024 Nguyễn Hùng 06/09/1944   KV1 
phường Trần 

Phú 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Trần Thị 

Bảy 

(18/4/1947) 

31 7916 2685 20/05/2024 
Trần Thị Ngọc 

Hiệp 
  15/10/1968 KV3 

phường Trần 

Phú 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Đặng Hữu 

Thiên 

(11/7/1964) 

32 7917 2686 20/05/2024 
Nguyễn Thị 

Nguyệt 
  12/06/1967 

thôn 

Thanh 

Long 

xã Phước Mỹ Người khuyết tật nặng 
    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

33 7918 2687 20/05/2024 Bùi Quốc Việt 08/04/1983   

thôn 

Long 

Thành 

xã Phước Mỹ Người khuyết tật nặng 
    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

34 7919 2688 20/05/2024 
Nguyễn Thị 

Phải 
  27/07/1951 

thôn 

Thanh 

Long 

xã Phước Mỹ 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 900.000 1.800.000   

35 3091 2689 20/05/2024 Võ Ngọc Công 20/06/1966   

thôn 

Lý 

Hưng 

xã Nhơn Lý Người khuyết tật đặc biệt nặng 
    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

36 3092 2690 20/05/2024 
Trần Văn 

Khiêm 
01/01/1965   KV5 

phường Hải 

Cảng 
Người khuyết tật đặc biệt nặng 

    

2,0  
720.000 180.000 900.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 
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37 3093 2691 20/05/2024 Phạm Văn Nhàn 30/10/1952   

thôn 

Long 

Thành 

xã Phước Mỹ 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 180.000 1.080.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

38 7920 2724 22/05/2024 Lê Văn Nhân 07/07/1958   KV2 
phường Quang 

Trung 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 1.800.000 2.700.000   

39 7921 2725 22/05/2024 
Võ Nguyễn 

Minh Dân 
14/10/2016   KV4 

phường Nhơn 

Bình 
Người khuyết tật nặng là trẻ em 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

40 7922 2744 22/05/2024 Nguyễn Cường 02/11/1973   

thôn 

Thanh 

Long 

xã Phước Mỹ Người khuyết tật nặng 
    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

41 7923 2745 22/05/2024 
Nguyễn Thị 

Núp 
  01/01/1967 

thôn 

Lý 

Hưng 

xã Nhơn Lý 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Võ Ngọc 

Công 

(10/01/1951) 

42 7924 2746 22/05/2024 
Nguyễn Văn 

Lợi 
21/04/1967   

thôn 

Lý 

Chánh 

xã Nhơn Lý 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Nguyễn 

Trường Thi 

(23/12/1988) 

43 7925 2747 22/05/2024 
Nguyễn Thị 

Cúc 
  08/11/1949 KV3 

phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

44 3094 2748 22/05/2024 
Trương Thị 

Đường 
  20/06/1940 KV4 

phường Quang 

Trung 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

45 3095 2749 22/05/2024 Trần Văn Thi 20/11/1967   KV2 
phường Quang 

Trung 
Người khuyết tật đặc biệt nặng 

    

2,0  
720.000 360.000 1.080.000   

46 3096 2750 22/05/2024 Võ Thị Lan   15/05/1958 KV2 
phường Quang 

Trung 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 6.300.000 7.020.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

47 3097 2751 22/05/2024 Trần Thị Niên   30/01/1939 KV4 
phường Quang 

Trung 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

48 3098 2752 22/05/2024 Lê Thị Chung   12/05/1943 

thôn 

Thanh 

Long  

xã Phước Mỹ 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 540.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

49 3099 2753 22/05/2024 Lê Văn Cần 12/08/1961   KV1 
phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 180.000 1.080.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

50 72 2759 22/05/2024 Lê Thị Anh   20/08/1953 KV4 
phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 0 720.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp 

(Đoàn Nhật 

Tiến - 

10/10/2003)) 

51 7926 2774 23/05/2024 
Trần Ngọc 

Khánh An 
  15/04/2021 KV6 

phường Đống 

Đa 
Người khuyết tật nặng là trẻ em 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

52 7927 2775 23/05/2024 
Nguyễn Quỳnh 

Trúc Ly 
  07/12/2014 KV2 

phường Nhơn 

Bình 
Người khuyết tật nặng là trẻ em 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

53 7928 2776 23/05/2024 
Trương Đình 

Tuấn 
02/04/1964   KV7 phường Lê Lợi 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

54 7929 2777 23/05/2024 
Nguyễn Thị 

Tuyết 
  20/03/1956 KV1 

phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

55 7930 2778 23/05/2024 
Trương Thị 

Hoàng Yến 
  10/09/1955 KV8 

phường Nhơn 

Bình 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

56 7931 2780 23/05/2024 
Trần Diệp Gia 

Hân 
  23/02/2018 KV7 

phường Nhơn 

Bình 
Người khuyết tật nặng là trẻ em 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   
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57 7932 2781 23/05/2024 
Phan Thị Mỹ 

Dung 
  10/10/1967 

thôn 

Hội 

Thành 

xã Nhơn Hội Người khuyết tật nặng 
    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

58 7933 2782 23/05/2024 
Nguyễn Hữu 

Tiến 
05/08/2020   KV3 

phường Trần 

Phú 
Người khuyết tật nặng là trẻ em 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

59 7934 2783 23/05/2024 Võ Đình Trực 02/03/2001   KV4 
phường Trần 

Phú 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

60 7935 2784 23/05/2024 
Nguyễn Đức 

Minh Quân 
10/07/2017   KV5 

phường Trần 

Phú 
Người khuyết tật nặng là trẻ em 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

61 7936 2785 23/05/2024 Võ Văn Dư 14/10/1987   

thôn 

Hội 

Thành 

xã Nhơn Hội 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Võ Tám 

(01/01/1935) 

62 7937 2786 23/05/2024 Trần Phúc Tín 02/01/1961   KV8 
phường Ngô 

Mây 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

63 7938 2787 23/05/2024 Phan Thị Hiếu   10/10/1975 KV5 
phường Ngô 

Mây 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

64 3100 2789 23/05/2024 Võ Tám 01/01/1935   

thôn 

Hội 

Thành 

xã Nhơn Hội 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 360.000 1.260.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

65 7939 2889 29/05/2024 
Trần Thị 

Phượng 
  08/06/1962 KV2 phường Thị Nại 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

66 7940 2890 29/05/2024 Hồ Thị Lang   01/07/1957 KV4 
phường Đống 

Đa 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000 

Lê Thái 

Hồng 

(15/6/1955) 

67 7941 2891 29/05/2024 Phan Thị Sự   04/02/1978 KV1 
phường Đống 

Đa 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 540.000 1.080.000   

68 7942 2892 29/05/2024 Trịnh Cao Tiền 11/02/1994   KV5 phường Thị Nại Người khuyết tật đặc biệt nặng 
    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000   

69 7943 2893 29/05/2024 Vũ Tiến Huề 20/11/1945   KV2 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 360.000 720.000   

70 7944 2894 29/05/2024 
Đinh Văn 

Thuyết 
06/04/1966   KV1 

phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

71 7945 2895 29/05/2024 Đào Thị Hạnh   06/10/1949 KV6 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 1.800.000 2.700.000   

72 7946 2896 29/05/2024 Lê Văn Hậu 02/01/1962   KV3 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   

73 7947 2897 29/05/2024 Đặng Thị Nào   01/01/1948 KV2 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 1.800.000 2.700.000   

74 7948 2898 29/05/2024 Trịnh Văn Lộc 20/07/1969   KV6 
phường Bùi Thị 

Xuân 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 1.080.000 1.620.000   

75 7949 2899 29/05/2024 Lê Tiến Dũng 10/04/1964   KV1 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 1.440.000 2.160.000   

76 3101 2931 30/05/2024 Phan Thị Hiền   01/12/1955 KV6 
phường Đống 

Đa 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 0 360.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

77 3102 2932 30/05/2024 Võ Thị Màu   20/06/1973 KV2 
phường Lê 

Hồng Phong 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 0 540.000   

78 3103 2933 30/05/2024 Võ Văn Vinh 17/02/1973   KV2 
phường Lê 

Hồng Phong 
Người khuyết tật nặng 

    

1,5  
540.000 0 540.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 
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79 3104 2934 30/05/2024 
Nguyễn Thị 

Hoa 
  20/05/1949 KV3 

phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 360.000 1.260.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

80 3105 2935 30/05/2024 Hồ Chánh Quán 25/04/1948   KV1 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 360.000 1.260.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

81 3106 2936 30/05/2024 
Phạm Đình 

Khiêm 
27/01/1937   KV7 

phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật nặng là người 

cao tuổi 

    

2,0  
720.000 720.000 1.440.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

82 3107 2937 30/05/2024 Hồ Thị Bình   25/05/1936 KV7 
phường Bùi Thị 

Xuân 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 

    

2,5  
900.000 1.080.000 1.980.000 

 (Điều chỉnh 

trợ cấp) 

83 3108 2938 30/05/2024 Sử Quốc Tuyên 07/09/1989   KV6 
phường Nguyễn 

Văn Cừ 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết 

tật đặc biệt nặng 

    

1,0  
360.000 0 360.000 

Đoàn Nhật 

Tiến 

(10/10/2003) 

(Điều chỉnh 

trợ cấp 

(Đoàn Nhật 

Tiến - 

10/10/2003)) 

        Tổng cộng             54.900.000 57.420.000 112.320.000   
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ QUY NHƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƢỢNG ĐANG HƢỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI THƢỜNG XUYÊN 
 (Đề nghị báo giảm tháng 6/2024) 
S

T

T Số QĐ Ngày QĐ Họ và tên 

Năm sinh 
Chỗ ở hiện nay Loại đối tƣợng 

Hệ số Mức 

Lý do ghi giảm 

        Nam Nữ   trợ cấp trợ cấp   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4369  09/07/2014 Sử Tráng 02/10/1951   
KV6 phường Nguyễn Văn 

Cừ 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

2 10367  08/10/2013 Nguyễn Thị Hoa   20/05/1949 KV3 phường Bùi Thị Xuân 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

3 664  06/02/2015 Lê Thị Anh   20/08/1953 KV5 phường Ngô Mây 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 

Chuyển đến Căn hộ 

A2.06 Chung cư 

NOXH An Phú 

Thịnh, Tổ 31, KP4, 

phường Nhơn Bình, 

thành phố Quy Nhơn 

4 9828  26/09/2013 Lê Đức Bảo 18/05/1964   KV2 phường Nhơn Bình Người khuyết tật đặc biệt nặng      2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

5 7948  24/11/2014 Ngô Thị Ý   01/10/1997 Hải Nam  xã Nhơn Hải Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

6 11946  06/12/2013 Nguyễn Văn Sắt 17/07/1992   KV8 phường Đống Đa Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Chết ngày 26/4/2024 

7 8728  10/09/2013 Đinh Thị Loan   22/07/1966 
KV2 phường Trần Hưng 

Đạo 
Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

8 11913  06/12/2013 Trần Văn Khiêm   /  /1965   KV5 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

9 4508  14/07/2016 Nguyễn Thị Mười   10/02/1970 KV8 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 

Chuyển đến Tổ 59, 

KP11, phường Đống 

Đa, thành phố Quy 

Nhơn 

10 8314  10/12/2014 Nguyễn Văn Huệ     /  /1967 KV3 phường Trần Phú Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Chết ngày 17/5/2024 

11 179  14/01/2014 Trần Văn Thi 20/11/1967   KV2 phường Quang Trung Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

12 4422  09/07/2014 Võ Thị Lan   15/05/1958 KV2 phường Quang Trung Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

13 326 17/01/2017 Hồ Chánh Quán 25/04/1948   KV1 phường Bùi Thị Xuân 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

14 5261 24/07/2017 Lê Thị Lan   10/08/1984 KV10 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Chết ngày 20/4/2024 

15 7964 26/10/2017 Nguyễn Hoàng Nhân 04/03/1989   KV4 phường Hải Cảng 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Ông Nguyễn Nghĩa 

Hùng là NCTĐBN đã 

chết T5/2024 

16 6671 30/08/2021 Nguyễn Thị Hiểu   01/01/1968 KV2 phường Đống Đa 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 Chết ngày 07/5/2024 

17 9240 29/10/2018 Đặng Văn Toàn 19/09/1945   KV7 phường Hải Cảng 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Chết ngày 30/4/2024 

18 2528 23/04/2019 Võ Thị Màu   20/06/1973 
KV2 phường Lê Hồng 

Phong 
Người khuyết tật đặc biệt nặng      2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 
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19 3773 19/06/2019 Trương Văn Sơn 15/07/1950   KV1 phường Nhơn Bình 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 

CHuyển đến Tổ 2, 

KP3, phường Nhơn 

Phú, TP Quy Nhơn 

20 7974 28/10/2019 Nguyễn Văn Thái 02/05/1951   KV6 phường Lê Lợi 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 09/5/2024 

21 7975 28/10/2019 Thân Như Thu 10/12/1952   KV6 phường Đống Đa 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 Điều chỉnh trợ cấp 

22 8522 27/11/2019 Nguyễn Thành Chung 14/09/1983   KV6 phường Lê Lợi 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Ông Nguyễn Văn 

Thái là NCTĐBn đã 

chết T5/2024 

23 8583 25/11/2016 Nguyễn Minh Tuấn 13/09/1980   KV1 phường Lê Lợi Người khuyết tật nặng      1,00  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

24 9813 23/12/2019 Nguyễn Văn Năm 24/07/1975   
KV2 phường Lê Hồng 

Phong 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Bà Màu điều chỉnh 

sang chế độ Ngươi 

khuyết tật nặng 

25 2444 21/05/2020 Võ Văn Vinh 17/02/1973   
KV2 phường Lê Hồng 

Phong 
Người khuyết tật đặc biệt nặng      2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

26 3907 26/06/2020 Võ Văn Phúc 04/05/1974   
KV2 phường Lê Hồng 

Phong 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Ông Vinh được 

ddieuf chỉnh sang chế 

độ Người cao tuổi là 

người khuyết tật nặng  

27 4484 21/07/2020 Mai Ngọc Hùng 10/03/1958   
KV4 phường Lê Hồng 

Phong 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 24/5/2024 

28 4927 22/07/2020 Phạm Thị Hường   10/02/1959 
KV4 phường Lê Hồng 

Phong 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Ông Mai Ngọc Hùng 

là NCTĐBN đã chết 

T5/2024 

29 5509 17/08/2020 Dương Xuân Hùng 10/10/1946   
KV6 phường Nguyễn Văn 

Cừ 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Chết ngày 29/5/2024 

30 4578 29/06/2021 Lê Thị Thật   01/01/1944 KV2 phường Đống Đa 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 07/5/2024 

31 4996 15/07/2021 Trần Thị Sương   05/10/1960 KV11 phường Đống Đa 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Chết ngày 06/5/2024 

32 2580 28/04/2022 Phạm Văn Nhàn 30/10/1952   
thôn Long Thành xã Phước 

Mỹ 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

33 3975 16/06/2022 Nguyễn Lê Yến Nhi   01/02/2008 
KV8 phường Trần Hưng 

Đạo 
Người khuyết tật nặng là trẻ em      2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

34 6677 25/08/2022 Đặng Thị Kim Loan   10/02/1960 
KV5 phường Nguyễn Văn 

Cừ 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Chết ngày 23/5/2024 

35 7466 28/09/2022 Nguyễn Công Dũng 03/03/1945   
KV2 phường Trần Quang 

Diệu 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 11/5/2024 

36 6980 09/11/2022 Hà Thị Tuyết Lộc   03/04/1958 
KV2 phường Trần Quang 

Diệu 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Ông Nguyễn Công 

Dũng là NCTĐBN đã 

chết T5/2024 

37 10483 16/12/2022 Phan Tiến 20/04/1955   thôn Lý Hưng xã Nhơn Lý 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 21/5/2024 

38 10634 22/12/2022 Lê Văn Cần 12/08/1961   KV1 phường Nhơn Bình 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

39 64 05/01/2023 Nguyễn Thị Chiều   01/01/1927 
thôn Nhơn Phước xã Nhơn 

Hội 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 26/4/2024 
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40 70 05/01/2023 Phan Thị Phê   01/01/1957 
thôn Nhơn Phước xã Nhơn 

Hội 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Bà Nguyễn Thị Chiều 

là NCTĐBN đã chết 

T4/2024 

41 748 23/02/2023 Trần Văn Tân 06/04/1947   KV1 phường Nhơn Bình 
Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Chết ngày 17/4/2024 

42 865 27/02/2023 Đinh Thị Trúc Tâm   20/12/1960 thôn Lý Hưng xã Nhơn Lý 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Ông Phan Tiến là 

NCTĐBN đã chết 

T5/2024 

43 1508 28/03/2023 Nguyễn Thị Phán   25/08/1931 KV6 phường Bùi Thị Xuân 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 8/5/2024 

44 2266 28/04/2023 Lê Phước Sử 01/06/1964   KV4 phường Quang Trung Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Chết ngày 01/5/2024 

45 3192 30/05/2023 Nguyễn Nghĩa Hùng 20/07/1960   KV4 phường Hải Cảng 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 22/5/2024 

46 5715 22/06/2023 Nguyễn Thị Thu   28/07/1957 KV1 phường Bùi Thị Xuân 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 01/5/2024 

47 6954 31/07/2023 Nguyễn Văn Hiếu 18/10/1982   KV2 phường Bùi Thị Xuân 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Bà Nguyễn Thị Thu 

là NCTĐBn đã chết 

T5/2024 

48 7311 11/08/2023 Võ Tám 01/01/1935   
thôn Hội Thành xã Nhơn 

Hội 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Điều chỉnh trợ cấp 

49 7536 22/08/2023 Nguyễn Thị Gái   01/01/1960 thôn Lý Hòa xã Nhơn Lý 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 14/5/2024 

50 7625 24/08/2023 Nguyễn Thị Liên   16/05/1938 
KV5 phường Lê Hồng 

Phong 

Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 10/5/2024 

51 8414 18/09/2023 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 
  08/07/1972 

KV5 phường Lê Hồng 

Phong 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Bà Nguyễn Thị Liên 

là NCTĐBN đã chết 

T5/2024 

52 8497 20/09/2023 Nguyễn Thị Bông   06/08/1964 thôn Lý Hòa xã Nhơn Lý 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Nguyễn Thị Gái là 

NCTĐBN đã chết 

T5/2024 

53 8774 29/09/2023 Nguyễn Văn Tám 10/06/1964   KV6 phường Nhơn Bình Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

54 9342 18/10/2023 Dương Thị Nhùm   01/01/1940 thôn Hải Đông xã Nhơn Hải 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 16/5/2024 

55 10478 30/11/2023 Nguyễn Văn Gương 09/02/1978   thôn Hải Đông xã Nhơn Hải 

Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi 

dưỡng, chăm sóc người khuyết tật 

đặc biệt nặng 

     1,00  360.000 

Bà Dương Thị Nhùm 

là NCTĐBN chết 

T5/2024 

56 11222 26/12/2023 Trương Nữ Bích Lê   29/04/1975 KV4 phường Ngô Mây Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Chết ngày 28/4/2024 

57 11223 26/12/2023 Nguyễn Thị Hương   24/12/1977 KV3 phường Ghềnh Ráng Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Chết ngày 09/5/2024 

58 11230 26/12/2023 
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy 
  16/01/1953 KV5 phường Bùi Thị Xuân 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Chết ngày 13/5/2024 

59 665 24/01/2024 Đỗ Thị Tất   16/03/1953 
KV2 phường Trần Quang 

Diệu 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Chết ngày 04/5/2024 

60 824 06/02/2024 Võ Ngọc Công 20/06/1966   thôn Lý Hưng xã Nhơn Lý Người khuyết tật nặng      1,50  540.000 Điều chỉnh trợ cấp 

61 1263 12/03/2024 Trương Thị Em   12/03/1935 KV5 phường Đống Đa 
Người khuyết tật đặc biệt nặng là 

người cao tuổi 
     2,50  900.000 Chết ngày 01/5/2024 

62 1175 28/03/2024 Huỳnh Thị Thanh   12/09/1975 KV2 phường Bùi Thị Xuân Người khuyết tật đặc biệt nặng      2,00  720.000 Chết ngày 21/5/2024 

63 1798 01/04/2024 Lê Đức Khâm 15/11/1963   KV1 phường Hải Cảng Người khuyết tật nặng là người cao      2,00  720.000 Chết ngày 05/4/2024 
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tuổi 

64 2279 25/04/2024 Phan Ngọc Châu 20/12/1940   
KV5 phường Lê Hồng 

Phong 

Người khuyết tật nặng là người cao 

tuổi 
     2,00  720.000 Chết ngày 28/5/2024 

      Tổng cộng           40.320.000   
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